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STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Phái ĐTB Xếp loại Số vào sổ

Chăn nuôi Thú Y

DH13TT

1 13111222 Phan Thị Diệu Hiền 07/07/1995 Nữ 2.49 Trung bình

2 13112323 Nguyễn Quốc Tiến 30/04/1995 Nam 2.54 Khá

DH14CN

1 14111215 Hồ Đức Việt 13/01/1996 Nam 2.50 Khá

DH14TYA

1 14112273 Đoàn Thị Thu Thảo 22/05/1996 Nữ 2.91 Khá

DH15TA

1 15111063 Nguyễn Quốc Khánh 17/08/1997 Nam 2.42 Trung bình

DH15TY

1 15112911 Nguyễn Công Trình 04/10/1995 Nam 2.52 Khá

Kinh tế

DH16KE

1 16123901 Ngô Thị Kim 26/02/1995 Nữ 2.79 Khá

DH16PT

1 16121021 Nguyễn Thị Hoa 04/11/1998 Nữ 3.20 Giỏi

2 16121033 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 15/10/1997 Nữ 2.92 Khá

3 16121039 Đặng Thị Anh Phụng 21/12/1998 Nữ 3.14 Khá

4 16121040 Đặng Thị Hữu Phước 17/04/1995 Nữ 3.45 Giỏi

5 16121041 Hoàng Thị Như Quỳnh 25/07/1998 Nữ 3.10 Khá

6 16121042 Lê Thị Thu Sương 25/07/1998 Nữ 3.50 Giỏi

7 16121052 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/07/1998 Nữ 3.06 Khá
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8 16121053 Tống Thị Thoa 13/08/1998 Nữ 3.27 Giỏi

9 16121058 Phạm Văn Tiến 27/02/1997 Nam 2.75 Khá

Môi trường và Tài nguyên

DH15ES

1 15163010 Huỳnh Thùy Dương 16/11/1997 Nữ 2.60 Khá

2 15163035 Lê Hoàng Long 16/07/1997 Nam 2.54 Khá

DH15QM

1 15149034 Lê Thị Thúy Hằng 04/03/1997 Nữ 3.11 Khá

2 15149050 Nguyễn Phước Hòa 22/08/1997 Nam 2.72 Khá

Nông học

DH14BV

1 14145149 Điểu Sĩ 05/10/1993 Nam 2.82 Khá

Ngoại ngữ - Sư phạm

DH15AV

1 15128027 Nguyễn Thị Gia Hân 19/10/1997 Nữ 2.58 Khá

2 15128088 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/08/1997 Nữ 2.55 Khá

Công nghệ sinh học

DH15SHA

1 15126108 Nguyễn Ngọc Nương 30/07/1997 Nữ 3.13 Khá

2 15126156 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/01/1997 Nữ 3.15 Khá

3 15126187 Lương Thị Bích Hàn 14/09/1996 Nữ 2.69 Khá

DH15SHB

1 15126201 Buu Phany 02/09/1996 Nữ 2.76 Khá

2 15126205 Đặng Thị Thái 05/03/1996 Nữ 2.89 Khá
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DH15SM

1 15126148 Trần Thị Bội Tiền 12/02/1997 Nữ 3.15 Khá

HIỆU TRƯỞNG


